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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC 

CÔNG ĐOÀN NĂM 2023 

Chủ đề: 

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ 

NĂM 2022 

Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh số 34/2007/PL-

UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị 

định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định 

số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ 

lao động (trong đó quy định về thực hiện dân chủ tại nơi làm việc), Luật Thực hiện dân 

chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/7/2023. 

 

1. Khái quát chung về Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 2022 
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Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bao gồm 91 điều quy định về nội dung, 

cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực 

hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

Điểm mới của mục này, gồm:  

(i) Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền kiểm tra, giám 

sát, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện đối với các quyết định, 

hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở; quyền thụ hưởng của 

công dân về thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nghĩa vụ 

kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện 

hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở;  

(ii) Quy định phạm vi thực hiện dân chủ đối với từng loại hình cơ sở; 

(iii) Quy định hình thức chế tài xử lý vi phạm đối với từng nhóm chủ thể và hành 

vi vi phạm. 

2. Những nội dung thể hiện tính dân chủ cơ sở 

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, 

dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” 

- Những nội dung công khai để Nhân dân biết: Các quy định liên quan đến nội dung 

và hình thức công khai thông tin để dân biết ở tất cả các loại hình cơ sở theo hướng cập 

nhật, bổ sung các quy định tương ứng trong các luật chuyên ngành như: Luật Tiếp cận 

thông tin và các văn bản pháp luật liên quan; bổ sung những quy định cụ thể khác nhằm 

tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác công khai thông tin. Cụ thể, bổ sung quy định lựa 

chọn hình thức công khai thông tin (Điều 13); trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân và Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc công khai thông tin (Điều 14); bổ sung quy 

định về trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị trong việc công khai 

thông tin (Điều 48); bổ sung quy định về thời gian công khai (Điều 65); quy định về 



3 
 

trách nhiệm của người đại diện có thẩm quyền của tổ chức có sử dụng lao động trong 

việc công khai thông tin (Điều 66).  

- Những nội dung Nhân dân bàn và quyết định: 

Ở cộng đồng dân cư: Nhân dân ở thôn, tổ dân phố bàn và quyết định những nội dung 

quy định tại Điều 15 của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 bằng một trong 

các hình thức sau: (i) Tổ chức cuộc họp của thôn, tổ dân phố với thành phần tham dự 

gồm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác Mặt trận Tổ quốc thôn, tổ dân 

phố, đại diện các hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố (Điều 18); (ii) Phát phiếu biểu 

quyết, lấy ý kiến tới từng hộ gia đình (Điều 19); (iii) Trường hợp pháp luật có quy định 

khác về việc tổ chức toàn thể cử tri trên địa bàn, quyết định về một số nội dung cụ thể 

thì thực hiện theo quy định đó (Điều 17). Về tỷ lệ đồng thuận để quyết định của cộng 

đồng dân cư có hiệu lực thi hành, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đã phân 

định rõ một số trường hợp quyết định của cộng đồng dân cư (nhất là các quyết định 

liên quan đến các khoản đóng góp...) được thông qua khi có 2/3 trở lên hoặc trên 50% 

tổng số hộ gia đình tán thành để tăng tính đồng thuận trong cộng đồng dân cư, bảo đảm 

hiệu lực thực hiện các quyết định của cộng đồng dân cư có khả năng thực hiện trên 

thực tế (Điều 21).  

Tại cơ quan, đơn vị và tại tổ chức có sử dụng lao động: Bổ sung quy định cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động được bàn và quyết định trong thực hiện dân chủ ở cơ 

quan, đơn vị (Điều 49) và các nội dung người lao động bàn, quyết định trong thực hiện 

dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động (Điều 67). Các nội dung này được bàn và quyết 

định tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoặc hội nghị người lao 

động. Trường hợp không thể tổ chức hội nghị thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, sau 

khi đã thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị, quyết định việc gửi 

phiếu lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị hoặc người đại diện có thẩm quyền của tổ chức có sử dụng lao động quyết 

định việc gửi phiếu lấy ý kiến của toàn thể người lao động trong tổ chức sau khi đã 

thống nhất với ban đại diện của tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở (Điều 68).  
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- Những nội dung Nhân dân tham gia ý kiến: Các quy định liên quan đến nội dung và 

hình thức Nhân dân tham gia ý kiến ở tất cả các loại hình cơ sở phù hợp với các luật 

chuyên ngành có liên quan; đồng thời bổ sung các quy định về trách nhiệm của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân, tập thể Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

cấp xã trong việc tổ chức thực hiện để Nhân dân tham gia ý kiến (Điều 28), trách nhiệm 

tham gia của Nhân dân (Điều 29); trách nhiệm của người đứng đầu của công đoàn cơ 

quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong việc tích cực tham gia ý kiến (Điều 55); việc tổ 

chức đối thoại tại nơi làm việc (Điều 73); trách nhiệm của tổ chức có sử dụng lao động, 

tổ chức đại diện người lao động ở cơ sở trong việc tổ chức thực hiện và trách nhiệm 

của đảng viên, công đoàn viên, người lao động trong việc tích cực tham gia ý kiến 

(Điều 74).  

- Những nội dung Nhân dân kiểm tra, giám sát: Nội dung, hình thức Nhân dân kiểm 

tra, giám sát để phát huy được sự tham gia và vai trò của từng người dân trong việc 

kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức và cơ quan công quyền, phát hiện, đấu 

tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, phát huy dân chủ, tăng tính phản biện và 

sức sáng tạo của Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo đó, người dân 

kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với các nội dung mà Nhân dân đã bàn, 

quyết định và thực hiện giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở và việc thực 

hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp 

xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Điều 30), của 

người đứng đầu, ban lãnh đạo, người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị (Điều 56) và 

của tổ chức có sử dụng lao động, người đại diện có thẩm quyền, ban lãnh đạo, điều 

hành và những người có thẩm quyền khác của tổ chức có sử dụng lao động (Điều 75). 

Công dân có thể trực tiếp thực hiện việc kiểm tra, giám sát thông qua các hoạt động lao 

động, sản xuất, học tập, làm việc, công tác, sinh hoạt của công dân ở cộng đồng dân 

cư, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động… hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân 

dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (ở xã, phường, thị trấn); thông qua hoạt động 

của các thiết chế đại diện (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân), qua Mặt 



5 
 

trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội mà mình là 

thành viên cũng như các tổ chức tự quản khác tại cơ sở (các Điều 31, Điều 57, Điều 

76).  

- Những nội dung người dân thụ hưởng: Theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 

2022, người dân được Nhà nước và pháp luật công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm 

thực hiện quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã 

hội, các quyền về thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật và quy định khác 

của pháp luật có liên quan; được thông tin đầy đủ về các quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định của pháp luật và quyết định 

(nếu có) của chính quyền địa phương mà mình được hưởng; được thụ hưởng thành quả 

đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, chế độ an sinh xã hội và sự an toàn, ổn định của đất 

nước, của địa phương và ở cộng đồng dân cư nơi sinh sống; thành quả đổi mới, phát 

triển của cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động nơi làm việc; được tạo điều kiện 

để tham gia học tập, công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, cải thiện và nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của bản thân, gia đình và cộng đồng.  

3. Cơ chế bảo đảm việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

Thể chế hóa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

“làm nòng cốt để Nhân dân làm chủ”, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đã 

quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban công tác 

Mặt trận Tổ quốc ở thôn, tổ dân phố, vai trò, trách nhiệm của công đoàn, tổ chức đại 

diện người lao động ở cơ quan, tổ chức, đơn vị trong từng việc, từng bước, từng khâu 

thực hiện dân chủ một cách thống nhất, xuyên suốt (các Điều 23, Điều 28, Điều 40, 

Điều 45, Điều 52, Điều 55, Điều 63, Điều 70, Điều 78, Điều 82); bổ sung các quy định 

về trách nhiệm của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực 

hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 24, Điều 29); quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm 

(Điều 9) và việc xử lý vi phạm pháp luật trong thực hiện dân chủ ở cơ sở (Điều 10) 

nhằm bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Việc thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn có một số điểm mới như: 
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(i) Mở rộng phạm vi công khai thông tin ở cấp xã phù hợp với quy định của Luật Tiếp 

cận thông tin và pháp luật hiện hành; (ii) Đa dạng hóa hình thức công khai thông tin ở 

cấp xã, bổ sung một số hình thức mới như đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện 

tử, Trang thông tin điện tử; thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân 

dân cấp xã với Nhân dân; thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, 

hoạt động của người phát ngôn của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp 

luật, thông qua mạng xã hội...; (iii) Mở rộng dân chủ trực tiếp tại cấp xã theo hướng bổ 

sung các vấn đề Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp; quy định về sáng kiến đề xuất 

của Nhân dân; (iv) Quy định về hình thức văn bản của cộng đồng dân cư, việc sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản của cộng đồng dân cư; thay đổi thẩm quyền công 

nhận hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố từ Ủy ban nhân dân cấp huyện sang Ủy 

ban nhân dân cấp xã; (v) Bổ sung quy định về trách nhiệm lấy ý kiến Nhân dân, ý kiến 

của đối tượng chịu sự tác động trong quá trình Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các 

quyết định hành chính liên quan đến lợi ích của cộng đồng hoặc quyết định hành chính 

có nội dung xác lập nghĩa vụ, làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi 

hành; (vi) Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ 

tục Nhân dân kiểm tra và Nhân dân giám sát. 

- Việc thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị có một số điểm mới như: (i) Bổ sung 

các hình thức công khai thông tin, lấy ý kiến thông báo qua hệ thống thông tin nội bộ, 

đăng trên cổng, trang thông tin của cơ quan, đơn vị; (ii) Quy định theo hướng có sự 

phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục cán bộ, công chức, viên chức kiểm 

tra và giám sát; (iii ) Bổ sung hình thức giám sát thông qua hoạt động lấy phiếu tín 

nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị 

theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

- Việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp có một số điểm mới như: (i) Bổ sung nội 

dung người lao động được quyết định mức đóng các loại quỹ xã hội, từ thiện tại doanh 

nghiệp; (ii) Quy định theo hướng có sự phân biệt về nội dung, hình thức, trình tự, thủ 

tục người lao động kiểm tra và người lao động giám sát; (iii) Bổ sung một số nội dung 

hiện đang được thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (hình 
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thức quyết định, kiểm tra, giám sát; một số nội dung người lao động được kiểm tra, 

giám sát,...). 

- Về trách nhiệm tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở có một số điểm mới như: (i) Quy 

định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; (ii) Quy định cụ thể trách nhiệm 

của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, 

người sử dụng lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; (iii) Quy định kết quả thực 

hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công 

chức, viên chức, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên đối 

với người đứng đầu cơ quan, đơn vị; (iv) Quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước 

của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chế độ báo cáo 

về thực hiện dân chủ ở cơ sở; (v) Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

cấp huyện trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; (vi) 

Quy định trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và trách nhiệm của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nói riêng; trách nhiệm của các tổ chức chính trị - 

xã hội và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. 

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 đã quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban 

Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong Luật, đồng thời giao 

Chính phủ quy định chi tiết về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và 

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, nhằm khắc phục hạn chế của các Ban này trước 

đây và phát huy tốt vị trí, vai trò của các Ban này trong quá trình thực hiện dân chủ ở 

cơ sở./. 

 


